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Kế toán doanh nghiệpChuyên ngành

Trung cấp chuyên nghiệpBậc đào tạo T11KT2:

Khoa : Khoa Kinh tế

Kế toán doanh nghiệp:

Lớp học

Ngành ĐTKhóa học

TL HT
TL
(%)

TBC
TK

Giới tínhNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã học sinhSTT
XHTNTBXHTBTNTNCTRTNCNTNCOSO

Kết quả tốt nghiệpMôn thi tốt nghiệp

Trung bình5.95.76.06.05.09.16.0NữPhú Yên23/05/1993AnhĐặng Thị VânT11A0200611

Trung bình5.65.36.05.05.010.25.9NữPhú Yên18/12/1992DiễmNgô ThịT11A0200642

TB Khá6.66.77.05.08.012.56.4NữPhú Yên20/09/1993DiệnTrần ThịT11A0200653

Giỏi8.28.08.06.010.00.08.3NữPhú Yên20/11/1993HiềnNgô Thị TuyếtT11A0200714

TB Khá6.46.38.05.06.011.46.4NữPhú Yên01/06/1993HòaVõ Thị KimT11A0200735

Khá8.79.28.510.09.012.58.1NữNinh Bình15/09/1992HồngLê ThịT11A0200746

TB Khá6.26.36.06.07.018.26.1NữPhú Yên10/02/1993HuệNguyễn ThịT11A0200757

TB Khá6.66.76.09.05.06.86.4NữPhú Yên10/03/1993KiềuTrần Chu DiễmT11A0200778

TB Khá6.66.36.08.05.04.56.8NữPhú Yên20/04/1993LiềnPhạm ThịT11A0200799

Giỏi8.79.38.010.010.00.08.1NữPhú Yên14/10/1991MuaNguyễn ThịT11A02008210

TB Khá6.97.77.08.08.03.46.0NữPhú Yên15/07/1993NgânNguyễn Thị TúT11A02008411

TB Khá6.16.37.07.05.08.05.8NữPhú Yên20/02/1993NhiThân Thị QuýT11A02008812

TB Khá6.67.08.08.05.011.46.2NữPhú Yên24/09/1992NhịBùi ThịT11A02008913

TB Khá6.67.08.05.08.09.16.2NữPhú Yên29/10/1993QuyLê Thị XuânT11A02009514

TB Khá6.56.88.55.07.09.16.2NữPhú Yên23/07/1993QuyênTrần Thị TúT11A02009615

TB Khá6.05.87.55.05.010.26.1NữPhú Yên04/07/1993ThanhLại ThịT11A02010016

TB Khá6.26.38.05.06.015.96.0NữPhú Yên10/09/1993TiênNguyễn Thị CẩmT11A02010517

Trung bình5.55.05.05.05.019.36.0NữPhú Yên01/08/1993TrangPhạm Ngọc ThanhT11A02011018

TB Khá6.26.37.06.06.02.36.0NữPhú Yên20/04/1993TràNguyễn BíchT11A02010619

TB Khá6.57.08.05.08.019.36.0NữPhú Yên14/10/1993TràPhan Thị ThuT11A02010720

TB Khá6.87.38.06.08.09.16.3NữPhú Yên10/10/1993TrânLê Thị BảoT11A02010821
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Kết quả tốt nghiệpMôn thi tốt nghiệp

Trung bình5.95.76.06.05.012.56.0NữPhú Yên08/06/1993TrinhNguyễn Hồ TốT11A02011222

TB Khá6.36.38.05.06.04.56.3NữPhú Yên01/08/1993TúyHuỳnh Thị KimT11A02011423

TB Khá6.86.87.55.08.05.76.8NữPhú Yên13/02/1993UyênTrương NgọcT11A02011524

Khá7.87.77.07.09.00.07.9NữPhú Yên10/12/1991YểnPhan ThịT11A02012025

Tổng cộng danh sách này có:

Người lập bảng P. Trưởng Phòng QLĐT HIỆU TRƯỞNG
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Phú Yên, ngày 03 tháng 09 năm 2013

Ghi chú:

- TL HT TL : Tỷ lệ học trình thi lại
- TBXH=(TBCTK+TBTN)/2
- Hạng tốt nghiệp sẽ giảm 1 bậc đối với học sinh có kết quả loại XS, Giỏi, Khá nếu :
    + Có TL ĐVHT KĐ>10% (ĐVHT không đạt lần 1 trên tổng ĐVHT toàn khóa)
    + Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên
- Thi lại tốt nghiệp chỉ xếp loại Trung bình

Đánh giá tỷ lệ theo xếp loại tốt nghiệp

8.00%2Khá

16.00%4TB8.00%2Giỏi

68.00%17TB Khá0.00%0Xuất sắc

Tỉ lệSLXếp loạiTỉ lệSLXếp loại

học sinh.


